










 

 

  

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới  

tính 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

Ghi  

chú 

1 Châu Hoàng Minh Anh 04/12/2016 Nữ Châu Hoàng Phước Nguyễn Ngọc Tuyền   

2 Nguyễn Quốc Bảo 21/05/2016 Nam Võ Thị Lệ     

3 Phan Quốc Bảo 16/12/2015 Nam Nguyễn Thị Thanh Thanh Phan Thanh Tuấn   

4 Lê Dương Ngọc Diệp 27/11/2016 Nữ Lê Huy Vũ Dương Thị Bích Lan   

5 Lê Nhật Duy 14/09/2016 Nam Lê Trung Tín Trần Thị Quế Trâm   

6 Châu Gia Hân 06/05/2016 Nữ Châu Hữu Thượng Nguyễn Thị Ngọc Thu   

7 Trương Gia Hân 16/09/2016 Nữ Diệp Văn Kỹ Trương Thị Ánh Hương   

8 Võ Cao Phước Hoàng 21/12/2016 Nam Nguyễn Văn Hoàng Minh Võ Thị Phương Thảo   

9 Phạm Đào Xuân Hương 12/09/2016 Nữ Phạm Hữu Nhàn Đào Thị Bích Huyền   

10 Nguyễn Duy Khôi 8/16/2015 Nam Nguyễn Duy Hiếu Bùi Thị Thu Linh   

11 Võ Tuấn Kiệt 15/09/2015 Nam Võ Văn Công Thành Nguyễn Ngọc Hiếu   

12 Lê Phúc Lộc 28/4/2013 Nam Nguyễn Thị Thanh Thanh Lê Tuấn Khanh   

13 Lê Ngọc Xuân Mai 06/10/2016 Nữ   Lê Thị Xuân Đào   

14 Phạm Thị Khánh Ngân 01/09/2016 Nữ Phạm Vũ Linh Cao Thị Kim Anh   

15 Ngô Hồng Nhung 26/02/2016 Nữ Ngô Văn Sang Nguyễn Thị Kim Huyên   

16 Nguyễn Hoàng Gia Phát 12/05/2016 Nam Nguyễn Hoàng Phi Nguyễn Thị Trúc Linh   

17 Ngô Thanh Sang 11/09/2014 Nam Ngô Thanh Tùng Nguyễn Thị Thảo Trang   

18 Nguyễn Mạnh Tài 08/10/2014 Nam Đổ Thị Đủ Danh Thị Hận Lban 

19 Nguyễn Đỗ Minh Thư 10/09/2016 Nữ Nguyễn Nhật Minh Đỗ Thị An Thơ   

20 Huỳnh Thanh Thúy 08/04/2016 Nữ Huỳnh Thanh Hay Trần Thị Thu Hiền   

21 Trần Lâm Thiên Trí 26/06/2016 Nam Trần Thanh Lâm Trương Lê Trường Thy   

22 Nguyễn Thị Kim Tuyến 15/08/2016 Nữ Nguyễn Minh Toàn Nguyễn Thị Thảo Trang   


